
DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ 

THÁNG 12/2012_HOSE

STT Mã Tên DN
 Tỷ lệ ký quỹ 

ban đầu 

1 AVF Thủy sản Việt An 80%

2 BIC Bảo hiểm BIDV 80%

3 BMC Khoáng sản Bình Định 80%

4 BMP Nhựa Bình Minh 80%

5 BVH Tập đoàn Bảo Việt 70%

6 CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 80%

7 CSM Cao su Miền Nam 70%

8 DPM Đạm Phú Mỹ 70%

9 DQC Bóng đèn Điện Quang 80%

10 DRC Cao su Đà Nẵng 70%

11 FPT Tập đoàn FPT 70%

12 GMD Gemadept 80%

13 HAG Hoàng Anh Gia Lai 80%

14 HBC Địa ốc Hòa Bình 80%

15 HCM Chứng khoán TP.HCM 80%

16 HDG Xây dựng Hà Đô 80%

17 HPG Hòa Phát 80%

18 HSG Tập đoàn Hoa Sen 70%

19 IJC Becamex IJC 80%

20 LSS Mía đường Lam Sơn 80%

21 MBB MBBank 70%

22 NHS Đường Ninh Hòa 80%

23 OGC Tập đoàn Đại Dương 70%

24 PET PETROLSETCO 80%

25 PHR Cao su Phước Hòa 80%

26 PNJ Vàng Phú Nhuận 80%

27 PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 70%

28 PVF TCT Tài chính Dầu khí 70%

29 PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 80%

30 PXS Lắp máy Dầu khí 80%

31 REE Cơ Điện Lạnh REE 70%

32 SBT Mía đường Tây Ninh 70%

33 SRC Cao su Sao Vàng 80%

34 SSI Chứng khoán Sài Gòn 70%

35 SVC SAVICO 80%

36 TNC Cao su Thống Nhất 80%

37 VCB Vietcombank 70%

38 VIC VinGroup 80%

39 VNM VINAMILK 70%

40 VSC VICONSHIP 80%

41 VSH Thủy điện Vĩnh Sơn SH 70%



DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ 

THÁNG 12/2012_HNX

STT Mã Tên DN
Tỷ lệ ký quỹ 

ban đầu

1 AAA An Phát Plastic 70%

2 DBC Nông sản DABACO 80%

3 LAS Hóa chất Lâm Thao 70%

4 NBC Than Núi Béo 80%

5 PGS Khí hóa lỏng Miền Nam 70%

6 PVC Dung dịch Khoan Dầu khí 70%

7 PVS DVKT Dầu khí PTSC 70%


